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PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.27.36.310.030/12/2003ÂmBạch Thị Tri03122210601

6.86.86.87.012/03/2004DanhNguyễn Thành03122210622

6.36.56.74.004/04/2001DuyLê Văn Trường03122210633

7.47.36.910.025/04/2004ĐạtVõ Hồng03122210644

8.48.87.610.022/08/2004HânNguyễn Lê Hoàng Gia03122210665

8.18.57.210.015/02/2004HoaNguyễn Trương Mỹ03122210686

7.97.57.810.013/09/2001KhangNguyễn Bạch Phúc An03122210697

1.20.03.00.006/10/2003KiệtNguyễn Quốc03122210708

6.66.56.77.001/09/2004MaiNguyễn Xuân03122210739

7.16.57.87.013/05/2004MyNguyễn Thảo031222107510

8.07.87.810.021/07/2001MyNguyễn Thị Diễm031222107611

6.35.57.17.027/09/2004NamĐiêu Nguyễn Việt031222107712

10.010.010.010.019/10/2003NgânTrương Thị Kim031222107913

7.57.87.27.025/11/2003NguyênTrịnh Thành031222108114

9.39.09.510.002/10/2004NhiĐoàn Minh031222108415

7.26.87.010.015/11/2003NhiNguyễn Thị Ngọc031222108516

7.46.87.410.009/06/2004PhiCao Huỳnh Yến031222108717

8.79.57.310.016/09/1996PhongPhan Hồng031222108818

8.78.09.210.009/08/2000PhươngThạch Thị Bé031222109019

8.18.57.110.004/10/2004QuỳnhNguyễn Thị Như031222109320

7.37.37.37.026/09/2004SangPhạm Phú031222109421

9.810.09.410.004/10/2002TàiNguyễn Minh031222109622

3.73.05.60.025/05/2000TàiPhạm Thái031222109723

9.59.59.410.016/11/2003TàiVõ Tấn031222109824

9.08.89.010.005/09/2004TháiLê Nguyễn Quốc031222110025

5.94.07.210.010/09/2004ThânĐỗ Đức031222110126

6.55.37.010.014/04/2004ThiênĐào Nhật031222110227

7.77.37.710.026/07/2004ThuTrần Thị Minh031222110428

8.89.57.510.012/12/2004ThùyNguyễn Huỳnh Phương031222110529

9.09.58.110.028/10/2001ThươngĐặng Bùi Nhất Thương031222110630

8.38.57.510.028/11/2004TiênNguyễn Thị Cẩm031222110731

7.36.08.310.011/06/2004TrânDương Huyền Bảo031222110832

7.97.57.810.002/02/2004TrúcHuỳnh Thị Thanh031222111133
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7.77.38.37.026/03/2004TrúcPhan Thanh031222111234

8.28.87.110.002/01/2004VũNguyễn Thị Phượng031222111535

7.57.07.610.022/05/2002XuânMai Thanh031222111636

8.17.88.010.004/04/2004YếnLê Thị Ngọc031222111737

8.08.37.210.007/08/2002HuyTrần Đăng031222112238

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 23 tháng 05 năm 2024

1(2.6%)1(2.6%)1(2.6%)5(13.2%)13(34.2%)11(28.9%)6(15.8%)38(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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